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Câu I. (6 điểm)
1. Viết phương trinh phản ứng (dạng phân tử )xảy ra trong các trường hợp sau 


a. benzen phản ứng với propen (xt H+)          (viết sản phẩm chính)

b. sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4


c. cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2


d. Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3


e. Dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaAlO2
2 . Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm  Na2O , CaCl2 , KHCO3 , NH4NO3 có số mol bằng nhau vào 250 gam n​ước, đun nóng nhẹ. Kết  thúc phản ứng thu đ​ược dung dịch Y  có khối 

l​ượng là (m+238,3)gam . Tính m   (giả thiết H2O bị bay hơi không đáng kể)

3. Cân bằng phương trình phản ứng sau. 

              a.   FeCO3 + 
FeS2    + HNO3  →  Fe2(SO4 )3  +   CO2     +   NO   +  H 2O

  b. Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.
4.Tổng số  proton, nơtron, electron trong nguyên tử của 2 nguyên tố M và X lần lượt bằng 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MXa, Trong phân tử hợp chất đó tổng số proton các nguyên tử bằng 77. Tìm CTPT của MXa , Viết phương trình phản ứng xảy ra khi  cho dung dịch MXa  phản ứng với dung dịch Na2CO3 và với dung dịch Na2S

Câu II (6 điểm)
1. Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam hỗn hợp các hiđrocacbon  rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy  sinh ra vào bình đựng dung dịch nước vôi trong X thu được 20g kết tủa và dung dịch Y . Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y .  Để thu được lượng kết tủa đạt giá trị cực đại thì lượng NaOH ít nhất cần dùng là 6g.  Hỏi dung dịch Y tăng lên hay giảm đi so với dung dịch X bao nhiêu gam? Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
2. Một hỗn hợp X gồm 2 hiđro cacbon A, B (thể khí ở điều kiện thường) và H2 trộn theo tỉ lệ số mol 1:1:8. Tất cả được cho vào bình kín có thể tích không đổi, chứa một ít bột Ni. Đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưu về nhiệt độ ban đầu thấy áp xuất trong bình giảm 30%. 
Xác định CTPT của A,B. Biết hỗn hợp sau phản ứng có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8 và A,B đều phản ứng với H2

3. Trong quá trình trùng hợp isopen người ta thu được hợp chất hữu cơ X,   X+ H2 dư (xt Ni) tạo ra hợp chất hữu cơ có tên là 1-isopropyl-3-metyl xiclohexan. Tìm CTCT của X
4. Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: 

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2  (đktc) và 6,3 gam H2O. 

- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140o C tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tính hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y 

Câu III.( 4điểm)
1.Cho 12,9 gam hỗn hợp X gồm Zn và Cu phản ứng với  dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 35,6 gam chất rắn A và dung dịch B. Cô cạn B thu được 28,3 gam muối khan. Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Biết các phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%
2. Dẫn 1 luồng hơi nước qua than nóng đỏ thì thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2, tỉ khối hơi của X so với H2 là 7,8. Toàn bộ V lít hỗn hợp khí X trên khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3   nung nóng thu được chất rắn Y chỉ có 2 kim loại. Ngâm toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít H2 bay ra (ở đktc).  Tính giá trị V 

3.Một hỗn hợp khí gồm nitơ và hiđro, có tỉ khối so với He là 0,95. Cho hỗn hợp trên đi qua xúc tác, đun nóng để tạo ra amoniac, hỗn hợp khí thu được nặng hơn He. Các thể tích khí đo cùng điều kiện. Hỏi hiệu suất của phản ứng trên có giá trị trong khoảng nào?


        4.Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2  trong 200 ml dung dịch HNO3  4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Zn. Biết trong cácquá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO.  Tính giá trị của m 


Câu IV ( 3điểm)
Oxi hoá một rượu đơn chức A bằng O2 (có mặt chất xúc tác) thu được hỗn hợp X gồm anđêhit, axit tương ứng, nước và rượu còn dư. Lấy m gam hỗn hợp X cho tác dụng vừa hết với Na thu được 8,96 lít H2 (đktc) và hỗn hợp Y, cho Y bay hơi còn lại 50,2 gam chất rắn . Mặt khác lấy 4m gam hỗn hợp  X cho tác dụng với NaHCO3(dư) cũng thu được 8,96 lít khí (đktc).

      1. Tính % rượu đã bị oxi hoá thành axit

      2. Xác định công thức phân tử của rượu A ,biết khi cho m gam hỗn hợp X tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư tạo thành 21,6 gam Ag.
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